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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14
 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh


Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020, từ ngày 16/6/2020 đến ngày 22/6/2020, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. 

Ban Pháp chế đã giám sát trực tiếp tại 4 huyện: Thạch Hà, Hương Sơn, Đức Thọ và Can Lộc, 15 xã, thị trấn và 15 thôn, tổ dân phố ở các huyện
; giám sát qua báo cáo đối với các địa phương còn lại. Cùng tham gia giám sát có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

1.1 Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện
Việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, có chất lượng; Ủy ban nhân dân tỉnh và các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng phương án, đề án, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thuộc diện sắp xếp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy. Tại một số địa phương tuy có số lượng đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp lớn như Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên
 nhưng đơn vị đã chủ động, tích cực, tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt việc sắp xếp theo quy định.
Theo đó, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh gồm 80 đơn vị, chiếm 127% so với số xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp (trong đó có 51/63 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 19 xã liên quan và 10 xã khuyến khích), giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới (gồm 12 xã được hình thành từ việc sắp xếp 03 xã; 22 xã được hình thành từ việc sắp xếp 02 xã). Sau sắp xếp, hiện nay toàn tỉnh còn 216 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 17,56 % so với số xã trước khi sắp xếp; đồng thời thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Minh, huyện Vũ Quang.

Nhìn chung, 34 xã mới hình thành sau sắp xếp đã từng bước đi vào ổn định, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động trong tình hình mới.  

1.2. Công tác thông tin, tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính
 Công tác thông tin, tuyên truyền về sắp xếp các đơn vị hành chính được chú trọng thực hiện với nhiều nội dung, chương trình chuyên đề, chuyên mục, tin bài, phóng sự.v.v...đa dạng và phong phú; công khai các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, giải quyết cơ bản hợp lý nguyện vọng của Nhân dân ở các đơn vị sắp xếp; do vậy nhìn chung tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đồng thuận cao về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri của 81 xã (trong đó có 80 thực hiện việc sắp xếp và 01 xã điều chỉnh địa giới hành chính), tỷ lệ ý kiến cử tri đồng tình đạt trung bình 92,15%
. Đến nay, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về nội dung này.

1.3. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã
Qua giám sát cho thấy, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở 34 đơn vị hành chính mới đúng theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính đã xây dựng và được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đối với tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện theo Kết luận số 144-KL/TU ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn bản số 1326-CV/BTCTU ngày 4/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tổ chức chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) thực hiện theo Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 802/HĐND ngày 23/12/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhìn chung, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, bố trí người làm việc ở các phòng, ban tại các xã, phường, thị trấn sau sắp xếp đảm bảo theo đúng hướng dẫn của tỉnh, định hướng của huyện, đề án cấp xã, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  

1.4. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người hoạt động không chuyên trách và người lao động dôi dư cấp xã  
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách theo đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cấp xã; kết hợp đồng bộ các giải pháp như vận động nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưởng chính sách, bố trí cán bộ kiêm nhiệm các chức danh, luân chuyển cán bộ, công chức về huyện và sang các xã khác... 

Sau khi có Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện kịp thời, đúng quy định việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị hành chính mới; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ cấp xã giữ các chức vụ trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đồng bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trước sắp xếp, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở 80 đơn vị là 2.321 người
; đến nay, 34 đơn vị hành chính mới đang bố trí 1.260 người, trong đó 429 cán bộ, 506 công chức, 325 người hoạt động không chuyên trách (Phụ lục số 01). Dự kiến bố trí theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh là 1.014 người (367 cán bộ, 335 công chức, 312 người hoạt động không chuyên trách), còn dôi dư 246 người (62 cán bộ, 171 công chức, 13 người hoạt động không chuyên trách).  

Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư theo các nghị định của Chính phủ và Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018, Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021. Đến nay đã giải quyết chế độ, chính sách nghỉ việc, nghỉ chế độ trên toàn tỉnh cho 1.858 người
, trong đó có 790 người dôi dư ở 80 đơn vị thực hiện sắp xếp, với số tiền 91.535 triệu đồng
.

1.5. Một số nội dung khác liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

- Đối với lựa chọn trụ sở làm việc các xã sau sắp xếp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến Nhân dân, thành lập tổ khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; việc bố trí trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính mới đảm bảo nằm ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương cũng như các giao dịch hành chính, dân sự của người dân. Công tác quản lý cơ sở vật chất đảm bảo theo đúng quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện khá kịp thời việc phê duyệt phương án của 12 Ủy ban nhân dân cấp huyện trong sắp xếp lại và xử lý trụ sở làm việc, hội quán thôn, tổ dân phố dư thừa (trừ Thị xã Hồng Lĩnh không thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã).      

- Tại các đơn vị hành chính mới, chính quyền các cấp đã tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất như hạ tầng giao thông, truyền thanh, công nghệ thông tin, viễn thông; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.   

- Các địa phương đã tích cực xây dựng Đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp ở các đơn vị hành chính mới như trường học, trạm y tế; hiện nay hầu hết các địa phương đang trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị thực hiện khá tốt như Thạch Hà, Đức Thọ, Nghi Xuân, Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh...

- Việc tổ chức đăng ký lại địa chỉ, các loại giấy tờ liên quan của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai hướng dẫn, thực hiện kịp thời. Ưu tiên việc chuyển đổi giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch. Đối với các loại giấy tờ khác, Ủy ban nhân dân cấp xã đã thông báo, hướng dẫn để người dân chuyển đổi theo quy định. 
- Việc thay đổi con dấu đã được Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh về thủ tục khắc con dấu. Đến nay, các đơn vị mới hình thành do sắp xếp, điều chỉnh, thành lập đã có đủ con dấu của cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động theo quy định.
 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 
2.1. Về việc bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Toàn tỉnh hiện có 216 xã, phường, thị trấn. Sau khi thực hiện Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND, tổng số cán bộ, công chức cấp xã là 4.448 người (trong đó 2.222 cán bộ, 2.226 công chức), giảm 695 người so với trước (trong đó 358 cán bộ, 337 công chức)
. 
Qua giám sát cho thấy, có 148 xã đã bố trí số lượng đảm bảo theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND, còn 68 xã chưa đảm bảo số lượng theo Nghị quyết (Phụ lục số 02), do 34 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính chưa xử lý hết số cán bộ, công chức dôi dư và 34 xã khác còn dôi dư. 
Số lượng cán bộ, công chức bình quân: xã loại 1: 22,25 người/xã, xã loại 2: 20,09 người/xã, xã loại 3: 19,41 người/xã. Như vậy tỷ lệ cán bộ, công chức bình quân còn cao hơn so với quy định của Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND; so với quy định của Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ thì tỷ lệ bình quân của xã loại 3 cao hơn
. Tuy nhiên số vượt quá tỷ lệ này chủ yếu do dôi dư ở các xã sắp xếp.
2.2. Về việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp xã 1.753 người, giảm 788 người so với trước thời điểm có Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND (2.451 người).  
Hiện nay có 186 xã bố trí dưới hoặc bằng 08 người; 29 xã bố trí 09 người; 16 xã do sắp xếp đơn vị hành chính nên còn bố trí cao hơn so với Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND (Phụ lục số 03). Số người hoạt động không chuyên trách cấp xã bình quân là 8,11 người/xã. Việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã cơ bản đảm bảo theo quy định.
2.3. Về việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; thực hiện khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố
- Việc bố trí số lượng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đảm bảo 2 người/3 chức danh
; quy trình, thủ tục và quyết định mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đảm bảo theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hướng dẫn số 1477/SNV-STC ngày 17/10/2019 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính, cơ bản phù hợp với thực tế của địa phương, không chồng chéo và bỏ sót nhiệm vụ. 
Do giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố so quy định
, khuyến khích thực hiện kiêm nhiệm nên bình quân mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố của tỉnh cao hơn mức bình quân quy định tại Nghị định 34/34/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Cấp xã trường hợp bố trí 8 người thì cao hơn 0,86; trường hợp bố trí 9 người thì cao hơn 0,64; ở thôn, tổ dân phố: Thôn, tổ dân phố loại 1 cao hơn 0,8; thôn, tổ dân phố loại 2 cao hơn 0,65; thôn, tổ dân phố loại 3 cao hơn 0,5.

- Thực hiện mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố:

Việc cấp, chi trả mức bồi dưỡng cho số đối tượng này đã được Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện đảm bảo theo quy định của Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND (thôn, tổ dân phố loại 1 được hỗ trợ 25 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm; thôn, tổ dân phố loại 2 được hỗ trợ 22 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm; thôn, tổ dân phố loại 3 được hỗ trợ 20 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm). Ngoài ra, ở một số địa phương, Hội đồng nhân dân cấp huyện, Hội đồng nhân dân cấp xã cũng bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
. Qua giám sát cho thấy, ở thôn, tổ dân phố, nguồn kinh phí hỗ trợ này được chia bình quân hàng tháng cho những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.
Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Trung ương và Bộ Công an về bố trí công an chính quy về xã, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng đề án, ban hành Nghị quyết số 197/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 về chính sách hỗ trợ đối với Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an và Công an viên thường trực các xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Đến nay các địa phương đã hoàn thành việc bố trí 596 công an chính quy về công tác tại 195 xã, thị trấn; đồng thời thực hiện tốt việc luân chuyển, điều động, bố trí, vận động nghỉ chính sách đối với 261 đồng chí là Trưởng, Phó, Công an viên thường trực trước đây của các đơn vị
.
Qua 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND, bước đầu đạt được những kết quả tích cực trên một số lĩnh vực; đã thực hiện giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã, giảm sâu số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm hợp lý số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; tiết kiệm chi ngân sách; với việc thực hiện giảm số lượng và khuyến khích kiêm nhiệm đã làm tăng mức phụ cấp cho một số đối tượng, nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ở một số ít địa phương, đơn vị kết quả đạt được chưa cao.
Một số địa phương giai đoạn xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp đơn vị còn lúng túng, nhất là trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách. 
Việc quán triệt, tuyên truyền Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh nhìn chung chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố chưa nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc quy định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay là nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động, khuyến khích kiêm nhiệm để nâng mức phụ cấp...

2. Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, một số ít địa phương vẫn chưa thực sự có sự chuyển biến tích cực, chưa thực hiện đồng bộ, song hành 2 nhiệm vụ sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy, cán bộ, giải quyết các chế độ, chính sách với phát triển kinh tế, xã hội, ổn định tình hình, mà đang chủ yếu tập trung cho việc giải quyết chế độ, chính sách, sắp xếp, bố trí cán bộ.

3. Việc xây dựng và thực hiện phương án xử lý tài sản dư thừa; sáp nhập các đơn vị sự nghiệp (trường học, trạm y tế); sáp nhập thôn, tổ dân phố ở các xã nói chung và ở các đơn vị hành chính mới nói riêng còn chậm. 

4. Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HDNĐ một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu: Tỷ lệ cán bộ, công chức bình quân chung toàn tỉnh còn cao hơn so với quy định của nghị quyết; công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghị quyết ở một số địa phương chưa được quan tân đúng mức, do vậy một bộ phận cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách chưa hiểu rõ nội dung việc quy định mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố nên triển khai thực hiện chưa đúng quy định (hầu hết là mức hỗ trợ của tỉnh cho số người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được chia đều cho số người thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, do vậy mức chi bình quân thấp). 
Một số đơn vị cấp xã đã quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ cho nhóm những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố, tuy vậy quy trình, thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ chưa đúng quy định.
5. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 2 Nghị quyết:

5.1. Trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 

- Số lượng các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 thực hiện sắp xếp lớn dẫn đến số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư nhiều, việc sắp xếp, bố trí và xử lý cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn gặp nhiều khó khăn
.

- Về cơ sở hạ tầng: Đa số trung tâm hành chính các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp đều đã được xây dựng đồng bộ để đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; tuy nhiên do số lượng đảng viên, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách từ sắp xếp xã, nhất là từ 3 cặp xã là khá lớn, nên trụ sở làm việc, hội trường cũng như trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu làm việc, hội nghị; trung tâm giao dịch một cửa còn chật hẹp trong khi số lượng người dân đến làm các thủ tục hành chính đông.  

Sau khi sắp xếp, có 34 trụ sở hành chính trước mắt được sử dụng để làm trụ sở xã mới, còn 46 trụ sở hành chính, hội trường và các công trình phụ trợ khác dư thừa nhưng việc xử lý tài sản gắn liền với đất còn chậm và gặp nhiều khó khăn (chủ yếu do thẩm quyền, cơ chế, tình hình thực tiễn ở một số địa phương về đấu giá đất...). Ở một số thôn, tổ dân phố sau sáp nhập cũng còn gặp nhiều khó khăn trong bố trí địa điểm hội quán thôn, tổ dân phố mới và xử lý tài sản dư thừa.
- Về kết nối hạ tầng giao thông: Sau khi các xã mới được hình thành, có một số xã miền núi có diện tích lớn gặp khó khăn trong việc kết nối hạ tầng giao thông, chưa thuận lợi cho đi lại của Nhân dân; có một số xã khó khăn về việc kết nối liên thông giữa các thôn. 


- Hệ thống truyền thanh ở cấp xã chưa phát huy hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính, do trước đây trang cấp cho xã cũ, công suất thấp, nay phủ sóng diện rộng cần trang bị mới hoặc nâng cấp nhưng chưa được đầu tư.  
- Nợ xây dựng cơ bản, nợ tồn đọng ở các đơn vị hành chính mới còn khá nhiều, trong điều kiện mới sắp xếp nên rất khó khăn cho các địa phương trong việc bố trí nguồn trả nợ, ổn định và phát triển.

Ngoài ra, việc thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã phần nào cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động; việc đăng ký lại địa chỉ, giấy tờ thân nhân và các loại giấy tờ khác có liên quan của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân mặc dù đã có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện, song vẫn mất nhiều thời gian đi lại nên phần nào cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Một số tổ chức hội quần chúng đặc thù (Hội chữ thập đỏ - Bảo trợ xã hội), hội quần chúng (Hội Khuyến học - Cựu giáo chức) ở cấp xã sau sắp xếp không còn lưu trữ các văn bản liên quan đến con dấu cũ của các tổ chức hội trước đây, nay thực hiện trình khắc con dấu mới gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động.  
5.2. Trong bố trí số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố

- Việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh còn gặp một số khó khăn, nhất là trong thực hiện khoán quỹ phụ cấp, giảm số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và bố trí kiêm nhiệm các chức danh; các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố.
- Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm hơn so với Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là 01 người/1 đơn vị, cùng với việc Nghị định số 34/2019/NĐ-CP quy định giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã so với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP trước đây, nên các địa phương còn lúng túng, khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh.
- Mặc dù trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn, tỉnh đã hết sức quan tâm để bố trí hàng năm nguồn hỗ trợ cho các địa phương trong việc bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; tuy vậy mức hỗ trợ để bồi dưỡng này còn thấp; mặt khác quy định nhóm người này được hưởng mức bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ nguồn thu đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có) trên thực tế là khó thực hiện được, số tiền ít; cho nên ảnh hưởng đến tâm tư của đội ngũ này và rất khó khăn cho việc thực hiện các nhiệm vụ của thôn, tổ dân phố, nhất là trong huy động người thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột xuất, trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu...Thời gian qua, cử tri và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có nhiều ý kiến kiến nghị về nội dung này.
- Hiện nay, ở các thôn không còn chức danh công an viên, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở một số thôn chủ yếu do thôn trưởng (hoặc bố trí người khác) kiêm nhiệm, cá biệt một số thôn bỏ trống nhiệm vụ này nên công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn thôn hiệu quả chưa cao.
- Ngoài ra, một số chế độ đối với các chức danh thôn đội trưởng, công an viên, nhân viên y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của Luật, Pháp lệnh, Nghị định...thì được hưởng phụ cấp, trong khi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ thì không quy định cụ thể nhiệm vụ này ở thôn, tổ dân phố cũng như mức hưởng phụ cấp. Hiện nay thực tế ở các địa phương ngoài chức danh Thôn đội trưởng đang được hưởng mức phụ cấp (theo quy định của Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2019, trước đây là Luật dân quân tự vệ năm 2009 và Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ), các đối tượng còn lại không được hưởng mức phụ cấp, mà đang hưởng theo mức bồi dưỡng, dẫn đến thiệt thòi trong đảm bảo chế độ, chính sách theo quy định và chưa công bằng giữa các đối tượng.  

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ, Bộ Nội vụ
- Đề nghị Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh, vì tỉnh đang là địa phương nhận bổ sung, cân đối từ ngân sách trung ương, còn gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua.  
- Nghiên cứu, xem xét để có các chính sách ưu tiên trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đối với các xã, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm khuyến khích việc sắp xếp đơn vị hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị này ổn định và phát triển.
- Đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP phù hợp với tình hình thực tiễn:

+ Về quy định phụ cấp kiêm nhiệm chức danh: Đề nghị sửa đổi theo hướng kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 người trong số lượng quy định tối đa tại Nghị định thì được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh (50% mức lương bậc 1, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm); trường hợp địa phương quy định số lượng cán bộ, công chức thấp hơn mức tối đa đã quy định tại Nghị định, thì người kiêm nhiệm chức danh được hưởng phụ cấp 50% mức lương bậc 1, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức danh kiêm nhiệm. 

Vì quy định như hiện nay thì đối với các địa phương (như ở Hà Tĩnh) đã thực hiện giảm số lượng cán bộ, công chức so với số lượng tối đa tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP nên người kiêm nhiệm chức danh không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm (vì không làm giảm 01 người).
+ Có quy định cụ thể chế độ phụ cấp cho các đối tượng (thôn đội trưởng; công an viên; nhân viên y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình) vì các đối tượng này đang được quy định hưởng phụ cấp ở các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đang còn hiệu lực thi hành
, nhằm đảm bảo chế độ, chính sách cho các đối tượng, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.  


2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh

- Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, để các địa phương thuận lợi trong sắp xếp, bố trí công chức và đảm bảo thống nhất ở từng loại hình đơn vị, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể việc bố trí tăng thêm người ở một số chức danh công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, phường, thị trấn (trừ chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã), nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ở một số nội dung sau:

+ Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND về quy định việc khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố, đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư 13/2009/TT-BNV. Vì Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trước thời điểm có Thông tư 13/2019/TT-BNV nên nội dung này không còn phù hợp
.
+ Nâng mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn cho các thôn, tổ dân phố để bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân nhằm tiếp tục giải quyết một phần khó khăn cho các đối tượng này khi chấm dứt thực hiện chế độ phụ cấp trước đây. Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ vể tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ (có hiệu lực từ ngày 15/8/2020) và các văn bản hướng dẫn của cấp trên để xem xét, nghiên cứu mức hưởng phụ cấp hằng tháng của chức danh thôn đội trưởng phù hợp.
Ngoài việc ngân sách tỉnh hỗ trợ, cần có quy định thống nhất trong toàn tỉnh mức hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện, cấp xã bố trí để hỗ trợ cho các thôn, tổ dân phố, tránh tình trạng việc hỗ trợ không đồng đều giữa các địa phương, dẫn đến sự chênh lệch trong việc hưởng mức bồi dưỡng của các đối tượng. 

Từ tình hình việc chi trả mức bồi dưỡng hiện nay ở các địa phương (đang là chia đều cho các đối tượng), để xem xét, quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức, cơ chế chi trả phù hợp, nhằm đảm bảo quy định theo Thông tư 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; trên cơ sở đó khuyến khích việc kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố để tăng mức bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ.

 - Đối với các đơn vị hành chính mới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch, có kế hoạch đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc, các công trình phục vụ cho hoạt động của cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thị trấn, nhà văn hóa tại các khu dân cư và cơ sở hạ tầng khác...
Chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý các công trình, tài sản dư thừa sau sắp xếp đơn vị hành chính; thực hiện tốt phương án xử lý các công trình, tài sản này theo thẩm quyền được phân cấp.  
- Đề nghị Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ở các địa phương, cơ sở, kịp thời hướng dẫn, bổ cứu những hạn chế, sai sót ở các đơn vị.

- Đề nghị Công an tỉnh quan tâm, xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc con dấu của các tổ chức, đoàn thể cấp xã sau sắp xếp.  
2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các các đơn vị hành chính mới, nhất là trong sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, tiếp tục đi vào ổn định và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục rà soát, sắp xếp, thực hiện nghiêm túc phương án, lộ trình tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi thực hiện việc sắp xếp theo quy định của Trương ương, của tỉnh. 
- Chỉ đạo các đơn vị hành chính mới thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới; gắn với việc xử lý, sử dụng đất đai, tài sản dư thừa sau sắp xếp đảm bảo hiệu quả.
- Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các trạm y tế, trường học; rà soát các thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn để chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng đề án sáp nhập.


- Chỉ đạo Công an cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt việc cấp đổi, đăng ký lại các loại giấy tờ của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân ở các đơn vị hành chính mới.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân các đơn vị hành chính mới thực hiện tốt các nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị mình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng lộ trình, chất lượng, hiệu quả; rà soát để có giải pháp xử lý các khoản nợ xây dựng cơ bản, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tồn đọng từ trước khi sắp xếp xã. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND để đảm bảo thực hiện đúng quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan quan tâm./.  
	 Nơi nhận:

- Chính phủ (Báo cáo);

- Bộ Nội vụ (Báo cáo);

- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các ban HĐND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- UBMTTQ tỉnh;

- Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Công an tỉnh;
- Thành viên Ban PC HĐND tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- TT HĐND, UBND 34 đơn vị hành chính mới;
- Lưu: VT, PC.
	TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Huy Hùng


� Huyện Thạch Hà: Xã Nam Điền và thôn Trung Điền; Xã Lưu Vĩnh Sơn và thôn Bắc Sơn; Xã Tân Lâm Hương và thôn La Xá; Xã Đỉnh Bàn và thôn Tây Sơn.


Huyện Hương Sơn: Xã Quang Diệm và thôn 7; Xã Kim Hoa và thôn Hồng Thủy; Xã Tân Mỹ Hà và thôn Tân Thắng; Xã An Hòa Thịnh và thôn Đức Thịnh.


Huyện Đức Thọ: Xã Lâm Trung Thủy và thôn Hoa Ích Lâm; Xã Tân Dân và thôn Đồng Vịnh; Xã Bùi La Nhân và thôn Quyết Tiến; Thị trấn Đức Thọ và Tổ dân phố 2.


Huyện Can Lộc: Thị trấn Nghèn và Tổ dân phố 4; Xã Khánh Vĩnh Yên và thôn Đồng Hòa; Xã Kim Song Trường và thôn Phúc Yên.


� Đức Thọ (21 đơn vị, hình thành 9 đơn vị mới), Thạch Hà (15 đơn vị, hình thành 6 đơn vị mới), Hương Sơn (11 đơn vị, hình thành 4 đơn vị mới), Can Lộc (8 đơn vị, hình thành 3 đơn vị mới), Cẩm Xuyên (7 đơn vị, hình thành 3 đơn vị mới)


� Trong đó có 9 đơn vị đạt 100%; 10 đơn vị đạt tự 90%-95%; 55 đơn vị đạt từ 95%-dưới 100%; 6 đơn vị đạt từ 81%-dưới 90%; 01 đơn vị đạt 71,75%. 


� Trong đó cán bộ 760 người, công chức 744 người, hoạt động không chuyên trách 817 người.


� Trong đó: 13 người khối hành chính, 264 cán bộ, 217 công chức, 1.354 người hoạt động không chuyên trách.


� Trong đó giải quyết chính sách theo Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND (1.005 người, số tiền 15.080 triệu đồng) và Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh (834 người, số tiền 76.455 triệu đồng)


� Trước thời điểm có Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND là 5.143 người (trong đó 2580 cán bộ, 2563 công chức).


� Theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND: Xã loại 1 tối đa 22 người; xã loại 2 tối đa 20 người; xã loại 3 tối đa 18 người.


Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP: Xã loại 1 tối đa 23 người; xã loại 2 tối đa 21 người, xã loại 3 tối đa 19 người.


� Trong đó 163 thôn bố trí Bí thư kiêm trưởng thôn; 1.696 thôn bố trí Bí thư kiêm Trưởng công tác mặt trận, 41 thôn bố trí Trưởng thôn kiêm Trưởng ban công tác mặt trận, 80 thôn bố trí mô hình khác. (Thôn chỉ bố trí 01 người kiêm nhiệm 03 chức danh: 39 thôn; Thôn không có chi bộ: bố trí 01 người kiểm Trưởng ban công tác Mặt trận: 12 thôn, bố trí 02 người cho hai chức danh Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận: 19 thôn). 


� - Về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:


Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Xã loại 1 tối đa 14 người; xã loại 2 tối đa 12 người; xã loại 3 tối đa 10 người.


Theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: Mỗi xã, phường, thị trấn bố trí không quá 8 người; trường hợp cụ thể không thể bố trí kiêm nhiệm thì bố trí tối đa không quá 9 người (trừ các xã sắp xếp thì theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP cho đến chậm nhất là năm 2025 thì bố trí theo NQ 156/2019-NQ-HĐND)


- Về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:


Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Không quá 3 người.


Theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: Không quá 2 người.


� Huyện Đức Thọ (Cấp huyện hỗ trợ 7 triệu đồng/thôn/năm; Thị trấn Đức Thọ hỗ trợ 3 triệu đồng/thôn/năm).


� Trong đó: Trưởng Công an xã 113 người; Phó trưởng Công an xã 122 người; công an viên thường trực 26 người.


� Tại 34 xã mới thành lập, còn dôi dư 246 người (62 cán bộ, 171 công chức, 13 người hoạt động không chuyên trách).  








� Thôn đội trường hưởng chế độ phụ cấp theo Luật Dân quân tự vệ và Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ; Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật dân quân tự vệ vể tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, có hiệu lực từ ngày 15/8/2020.


Công an viên hưởng chế độ phụ cấp theo Pháp lệnh Công an xã và Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ.


Nhân viên y tế thôn bản hưởng phụ cấp theo Quyết định 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


� Nội dung không phù hợp: Việc khoán quỹ phụ cấp để chi trả cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Vì hiện nay ở tỉnh có: Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên: 45 thôn; Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: 329 (không tính 8 xã đã nhập theo Nghị quyết 819 với các xã không thuộc diện nên chưa có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền); Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: 98 thôn. Theo Thông tư 13 thì số thôn trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở (hiện nay đang bố trí ở mức 3,3 và 3,6 lần mức lương cơ sở).
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